
BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ

THÁNG 03/2022

Thông tin cổ phiếu ngày 31/03/2022

• Mã cổ phiếu: PGV

• Số lượng CP lưu hành: 1.123.468.046

• Vốn điều lệ (tỷ đồng): 11.234

• Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 39.209
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▪ Hệ thống điện: Sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống tháng 3/2022 đạt 23,45 tỷ kWh, tăng 4,9% so với cùng

kỳ năm 2021. Lũy kế 3 tháng đạt 63,03 tỷ kWh, tăng 7,8% so với cùng kỳ; Trong đó các nguồn nhiệt điện than

huy động thấp hơn kế hoạch, các nguồn thủy điện và điện khí được huy động cao hơn kế hoạch, các nguồn còn

lại đa số huy động bám theo kế hoạch năm đã được phê duyệt.

▪ EVNGENCO3: Sản lượng điện sản xuất 3 tháng đầu năm 2022 của công ty mẹ EVNGENCO3 là 7,109 tỷ kWh,

bằng 104,96% YoY, trong đó huy động cao các NMNĐ Phú Mỹ và Thủy điện Buôn Kuốp. Nhiệt điện than Vĩnh

Tân 2 huy động thấp hơn cùng kỳ do khó khăn chung của thị trường nhiên liệu than.

▪ Doanh thu lũy kế 3 tháng năm 2022 công ty mẹ ước thực hiện là 10.687 tỷ đồng (+23,85% YoY).

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH
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I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị
Công suất

(MW)

% 

vốn góp

KH 2022

(Tr kWh)

KH 

T3/2022

(Tr kWh)

TH T3/2022

(Tr kWh)

Đạt KH 

tháng (%)

Lũy kế năm

(Tr kWh)

Lũy kế

so với

cùng kỳ (%)

Tỷ lệ TH/KH

2022 (%)

Công ty mẹ 5.485 100 27.429 2.997 3.179 106,07 7.109 104,96 25,92

NĐ Phú Mỹ 2.540 100 9.937 1.373 1.623 118,23 3.094 107,52 31,14

Phú Mỹ 1 1.080 100 6.023 689 739 107,28 1.597 99,30 26,51

Phú Mỹ 2.1 & 2.1 MR 890 100 1.428 394 574 145,81 932 120,52 65,30

Phú Mỹ 4 450 100 2.486 290 310 106,79 565 113,91 22,74

TĐ Buôn Kuốp 586 100 2.367 100 161 160,49 550 110,17 23,23

NĐ Vĩnh Tân 1.244 100 8.069 816 633 77,52 1.777 97,44 22,02

NĐ Mông Dương 1.080 100 6.996 702 757 107,87 1.674 107,49 23,92

ĐMT Vĩnh Tân 2
42,65 MWp 

⁓ 35 MW
100 60 6 5 88,11 14 93,75 24,00

Công ty con 490 380 33 82 243,80 132 53,58 34,76

NĐ Bà Rịa (BTP) 390 79,56 34 0 48 - 50 32,94 146,75

NĐ Ninh Bình (NBP) 100 54,76 346 33 34 101,65 82 86,94 23,69

Công ty liên kết (VSH, 

TBC, TĐ Sê San 3A)
584 30 2.072 151 268 177,54 817 182,99 39,41

Tổng cộng 6.559 - 29.881 3.181 3.529 110,91 8.058 107,93 26,97

Ghi chú: Sản lượng điện Kế hoạch năm 2022 tạm tính theo Quyết định số 3063/QĐ-BCT ngày 31/12/2021 của Bộ Công Thương
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I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

Doanh thu SXĐ

Ước TH 3 

tháng 2022

(tỷ đồng)

TH 3 tháng

2021

(tỷ đồng)

So với cùng

kỳ (%)

Công ty mẹ 10.687 8.629 +23,85%

Nhiệt điện Phú Mỹ 5.449 3.969 +37,29%

Thủy điện Buôn Kuốp 606 417 +45,14%

Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.340 2.258 +3,64%

Nhiệt điện Mông Dương 2.293 1.985 +15,49%
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II. THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VÀ NHIÊN LIỆU

Giá nhiên liệu Đơn vị tính Chủng loại
Tháng

3/2022

Tháng

3/2021

So với

cùng kỳ

(%)

Giá khí các

NMĐ Phú Mỹ
(USD/MMBTU) - 9,346995 6,762605 +38,22%

(*) Giá than 

NMNĐ 

Vĩnh Tân 2

(FOB)

(đồng/tấn)
6a.1 1.504.000 1.504.000 0,00%

5b.1 1.660.000 1.660.000 0,00%

(*) Giá than

NMNĐ Mông

Dương 1

(FOB)

(đồng/tấn) 6a.1 1.504.000 1.504.000 0,00%

Bảng giá một số nhiên liệu sản xuất điện

(*) Giá than nội địa cho sản xuất điện của nhà cung cấp TKV và TCT Đông Bắc

▪ Giá thanh toán toàn phần (FMP) bình quân tháng 03/2022 là 1.760,31 đồng/kWh, cao hơn 36,53% so với tháng 03/2021.

▪ Trong tháng 3/2022, khả năng cấp khí Đông Nam Bộ đạt bình quân khoảng 18 tr.m3/ngày. Sản lượng khí tiêu thụ của các

NMĐ Phú Mỹ trung bình đạt khoảng 9,9 tr.m3/ngày; sản lượng khí tiêu thụ cao nhất là 10,8 tr.m3/ngày, thấp nhất là 7,8

tr.m3/ngày.

▪ Các nhà máy đảm bảo nhiêu liệu khí, dầu luôn duy trì tồn kho tối ưu đảm bảo cho sản xuất.
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965,13 

1.565,55 
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1.289,36 

2022 2021

Giá toàn phần thị trường điện (FMP) bình
quân tháng 1-3/2021 & 2022 (VND/kWh)
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III. NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Các dự án điện gió

Tiến độ thực hiện

Nghiên cứu xúc tiến hợp tác phát triển các dự án điện gió

tiềm năng để triển khai khi Chính phủ phê duyệt Quy hoạch

điện VIII.

Dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn - Tỉnh BR-VT

Tiến độ thực hiện

Hiện Tổng Công ty cùng các thành viên Tổ hợp đang chuẩn bị các nội

dung liên quan để thực hiện các bước tiếp theo.
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IV. TIN TỨC NỔI BẬT

• “Tình hình hoạt động quý I năm 2022 và mục tiêu,
nhiệm vụ công tác tháng 04/2022” -
http://lnnk.in/dsgX

• “EPS cung cấp dịch vụ bảo dưỡng tại Nhà máy
điện Hiệp Phước 1” - http://lnnk.in/aflh

• “Hoàn thành công tác sửa chữa bảo dưỡng theo
RCM các tổ máy của Nhà máy Thủy điện Buôn
Kuốp” - http://lnnk.in/gIfI

• “Đẩy mạnh các giải pháp tiêu thụ tro xỉ tại các nhà
máy nhiệt điện” - http://lnnk.in/dvgn

• “EVNGENCO3 tổ chức chương trình đào tạo kỹ
năng làm việc hiệu quả phục vụ chuyển đổi số
trong doanh nghiệp” - http://lnnk.in/dxgg

http://lnnk.in/dsgX
http://lnnk.in/aflh
http://lnnk.in/gIfI
http://lnnk.in/dvgn
http://lnnk.in/dxgg
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V. NHIỆM VỤ THÁNG 4/2022

▪ Sản lượng điện sản xuất tháng 4/2022 dự kiến là 2.798

triệu kWh (trong đó: Các đơn vị Hạch toán phụ thuộc:

2.597 triệu kWh, các Công ty cổ phần: 201 triệu kWh).

▪ Tập trung công tác cung ứng than đảm bảo vận hành các

NMNĐ than.

▪ Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của Tổng

Công ty theo kế hoạch đã được phê duyệt và hoàn thành

đúng tiến độ.

▪ Triển khai nghiên cứu, xúc tiến hợp tác đầu tư các dự án

thủy điện nhỏ, điện gió ngoài khơi và bổ sung Quy hoạch

điện các dự án mở rộng thủy điện.



Số 66-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh

0933.857.780 

ir@genco3.evn.vn 

www.genco3.com


